
STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Năm Sáng 27/08/2026 29/10/2026 4 6 3 A.301

Sáu Sáng 28/08/2026 30/10/2026 4 6 3 A.301

Sáu Chiều 28/08/2026 13/11/2026 7 11 5 A.301

Ba Chiều 18/08/2026 10/11/2026 7 11 5 A.302

Năm Sáng 20/08/2026 22/10/2026 1 3 3 A.304

Sáu Sáng 21/08/2026 23/10/2026 1 3 3 A.304

Tư Chiều 19/08/2026 28/10/2026 7 9 3 A.304

Bảy Chiều 22/08/2026 24/10/2026 7 9 3 A.304

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ tên giảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lưu

Giáo dục Chính trị 5 75 501_GDCT_HK1_26.27_CD25.N2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Nguyễn Xuân Lưu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU 
HỆ CAO ĐẲNG_ CD25

HỌC KỲ 1_NĂM HỌC: 2026-2027
(Thực hiện từ ngày 17/8/2026 đến 15/11/2026)

3 MH502002 Giáo dục Chính trị 5 75 501_GDCT_HK1_26.27_CD25.N3 Đinh Văn

2 MH502002

501_TA2_HK1_26.27_CD25.N2

Tâm

4 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 501_TA2_HK1_26.27_CD25.N1 Đặng Võ Minh Kha

Khoa5
Phạm Nguyễn 
Đăng 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

Buổi 8: Hoạt động trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng. HSSV thực hiện bài thu hoạch sau buổi 
tham quan thực tế; (GV sẽ có thông báo cụ thể)
Buổi 14, 15: Báo cáo chuyên đề tại Hội trường A.801 (GV sẽ có thông báo cụ thể)

Buổi 8: Hoạt động trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng. HSSV thực hiện bài thu hoạch sau buổi 
tham quan thực tế; (GV sẽ có thông báo cụ thể)
Buổi 14, 15: Báo cáo chuyên đề tại Hội trường A.801 (GV sẽ có thông báo cụ thể)

1 MH502002 Giáo dục Chính trị 5 75 501_GDCT_HK1_26.27_CD25.N1

Buổi 8: Hoạt động trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng. HSSV thực hiện bài thu hoạch sau buổi 
tham quan thực tế; (GV sẽ có thông báo cụ thể)
Buổi 14, 15: Báo cáo chuyên đề tại Hội trường A.801 (GV sẽ có thông báo cụ thể)

Nguyễn Xuân



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

Tư Sáng 19/08/2026 28/10/2026 4 6 3 A.304

Sáu Sáng 21/08/2026 23/10/2026 4 6 3 A.304

Hai Sáng 17/08/2026 19/10/2026 1 3 3 A.307

Năm Chiều 20/08/2026 22/10/2026 7 9 3 A.307

45 Ba Sáng 18/08/2026 20/10/2026 1 5 5 A.203

45

45 Sáu Chiều 21/08/2026 16/10/2026 7 11 5 A.203

45

45 Tư Sáng 19/08/2026 21/10/2026 1 5 5 A.407

45

30 Ba Chiều 18/08/2026 27/10/2026 7 10 4

55 Bảy Chiều 22/08/2026 31/10/2026 7 10 4

20

30

30

45 Năm Sáng 20/08/2026 15/10/2026 1 5 5 A.204

45

45 Hai Sáng 17/08/2026 12/10/2026 1 5 5 A.204

45

45 Ba Chiều 18/08/2026 20/10/2026 7 11 5 A.204

45

30 Hai Chiều 17/08/2026 26/10/2026 7 10 4

55 Sáu Sáng 21/08/2026 23/10/2026 1 4 4

20

6 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 501_TA2_HK1_26.27_CD25.N3 Đặng Võ Minh Kha

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 501_TA2_HK1_26.27_CD25.N4
Phạm Nguyễn 
Đăng 

Khoa

1 MĐ501186
Chuyên đề Back-
End

2 501_CĐB-E_HK1_26.27_CD25CT.N1 Nguyễn Minh Hải

7
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên tự học 

2 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 501_CĐPHP_HK1_26.27_CD25CT.N1 Huỳnh Luân
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501189
Chuyên đề Front-
End

2 501_CĐF-E_HK1_26.27_CD25CT.N1 Trần Phương Duy
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

4 MĐ501238
Lập trình web phía 
máy chủ

4 501_LTWPMC_HK1_26.27_CD25CT.N1 Trương Châu Long
A.203

5 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu

3 501_HQTCSDL_HK1_26.27_CD25CT.N1 Trương Châu 7 11

Luân

5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Long Năm Chiều A.203

6 MĐ501186
Chuyên đề Back-
End

2 501_CĐB-E_HK1_26.27_CD25CT.N2 Nguyễn Minh Hải

20/08/2026 05/11/2026
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

7 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 501_CĐPHP_HK1_26.27_CD25CT.N2 Huỳnh

Long
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

A.204

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

8 MĐ501189
Chuyên đề Front-
End

2 501_CĐF-E_HK1_26.27_CD25CT.N2 Nguyễn Văn

MĐ501238
Lập trình web phía 
máy chủ

4 501_LTWPMC_HK1_26.27_CD25CT.N2 Trương Châu9 Long



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

30

30

45 Ba Chiều 18/08/2026 20/10/2026 7 11 5 A.205

45

45 Tư Chiều 19/08/2026 21/10/2026 7 11 5 A.205

45

45 Năm Chiều 20/08/2026 15/10/2026 7 11 5 A.205

45

30 Tư Sáng 19/08/2026 28/10/2026 1 4 4

55 Sáu Chiều 21/08/2026 30/10/2026 7 10 4

20

30

30

45 Năm Chiều 20/08/2026 15/10/2026 7 11 5 A.206

45

45 Tư Sáng 19/08/2026 21/10/2026 1 5 5 A.206

45

45 Bảy Chiều 22/08/2026 17/10/2026 7 11 5 A.206

45

30 Hai Sáng 17/08/2026 26/10/2026 1 4 4

55 Tư Chiều 19/08/2026 28/10/2026 7 10 4

20

30

30

501_HQTCSDL_HK1_26.27_CD25CT.N2 Trương Châu Long Sáng 18/08/2026 10/11/2026 110 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu

3 5 5 A.204

11 MĐ501186
Chuyên đề Back-
End

2 501_CĐB-E_HK1_26.27_CD25CT.N3 Nguyễn Minh Hải

Ba
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

12 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 501_CĐPHP_HK1_26.27_CD25CT.N3

13 MĐ501189
Chuyên đề Front-
End

2 501_CĐF-E_HK1_26.27_CD25CT.N3 Nguyễn Văn

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Long
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

A.205

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Huỳnh Luân

501_HQTCSDL_HK1_26.27_CD25CT.N3 Hà Mỹ 

MĐ501238
Lập trình web phía 
máy chủ

4 501_LTWPMC_HK1_26.27_CD25CT.N3 Trương Châu

Trinh

14

Sáng 17/08/2026 02/11/2026 115 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu

3 5

Long

5 A.205

16 MĐ501186
Chuyên đề Back-
End

2 501_CĐB-E_HK1_26.27_CD25CT.N4 Nguyễn Minh Hải

Hai
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

17 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 501_CĐPHP_HK1_26.27_CD25CT.N4 Huỳnh Luân
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

18 MĐ501189
Chuyên đề Front-
End

2
501_CĐF-E_HK1_26.27_CD25CT.N4
+ CD25TW

Nguyễn Văn Long
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

19 MĐ501238
Lập trình web phía 
máy chủ

4 501_LTWPMC_HK1_26.27_CD25CT.N4 Trương Châu Long
A.206

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

20 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu

3
501_HQTCSDL_HK1_26.27_CD25CT.N4+
CD25TW

Hà Mỹ Trinh Hai Chiều 17/08/2026 02/11/2026 7 11 5 A.206



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

45 Sáu Chiều 21/08/2026 16/10/2026 7 11 5 B.402

45

30 Hai Sáng 17/08/2026 19/10/2026 1 5 5

60 Tư Sáng 19/08/2026 14/10/2026 1 5 5

30

30

30

30

45 Bảy Sáng 22/08/2026 17/10/2026 1 5 5 B.402

45

30 Hai Chiều 17/08/2026 19/10/2026 7 11 5

60 Tư Chiều 19/08/2026 14/10/2026 7 11 5

30

30

30

30

45 Bảy Chiều 22/08/2026 17/10/2026 7 10 5 B.402

45

21 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 501_TKW2_HK1_26.27_CD25CT7 Phạm Đào Minh Vũ
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22 MĐ501046 Lập trình PHP2 3 501_LTPHP2_HK1_26.27_CD25CT7 Lê Thụy Đoan

Ba Sáng

Sáu

Hai Chiều 17/08/2026

5 A.30918/08/2026 10/11/2026 1 5

02/11/2026

23 MĐ501051 Lập Trình JavaScript 3 501_LTJ_HK1_26.27_CD25CT7+CD25TW Tạ Chí Qui 06/11/2026

Trang

Nhơn 1 5 5

5 A.3087 11

A.309

24 MĐ501203
Chuyên đề thiết kế 
2D

2 501_CĐTK2D_HK1_26.27_CD25ĐH1 Phan Thị Hoàng Âu

Sáng 21/08/2026

C
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Chi B.402

Hương Ba

25 MĐ501258
Thiết kế 3D nâng 
cao

3 501_TK3DNC_HK1_26.27_CD25ĐH1 Trần Nguyễn Anh 

26 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm 
quảng cáo

3 501_TKAPQC_HK1_26.27_CD25ĐH1 Nguyễn Đỗ Thư Chiều 18/08/2026 10/11/2026 7 11 5 B.103

27 MĐ501042 Thiết kế bao bì 3
501_TKBB_HK1_26.27_CD25ĐH1

Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm Chiều 20/08/2026 05/11/2026 7 11 5 B.103

28 MĐ501203
Chuyên đề thiết kế 
2D

2 501_CĐTK2D_HK1_26.27_CD25ĐH2 Phan Thị Hoàng Âu
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

29 MĐ501258
Thiết kế 3D nâng 
cao

3 501_TK3DNC_HK1_26.27_CD25ĐH2 Trần Nguyễn Anh Chi B.402

30 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm 
quảng cáo

3 501_TKAPQC_HK1_26.27_CD25ĐH2 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba Sáng 18/08/2026 10/11/2026 1 5 5 B.103

31 MĐ501042 Thiết kế bao bì 3 501_TKBB_HK1_26.27_CD25ĐH2 Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm Sáng 20/08/2026 05/11/2026 1 5 5 B.103

32 MĐ501203
Chuyên đề thiết kế 
2D

2 501_CĐTK2D_HK1_26.27_CD25ĐH3 Phan Thị Hoàng Âu

T
H

I

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

30 Ba Sáng 18/08/2026 20/10/2026 1 5 5

60 Năm Chiều 20/08/2026 15/10/2026 7 11 5

30

30

30

30

30

30

45

27

13
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30
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25
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27
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33 MĐ501258
Thiết kế 3D nâng 
cao

3 501_TK3DNC_HK1_26.27_CD25ĐH3 Trần Nguyễn Anh Chi B.402

34 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm 
quảng cáo

3  501_TKAPQC_HK1_26.27_CD25ĐH3 Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai Sáng 17/08/2026 02/11/2026 1 5 5 B.103

35 MĐ501042 Thiết kế bao bì 3 501_TKBB_HK1_26.27_CD25ĐH3 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Sáng 21/08/2026 13/11/2026 1 5 5 B.103

10/11/2026 736 MĐ501262 Thiết kế đồ họa 3D 3 501_TKĐH3D_HK1_26.27_CD25TT

501_XLHK_HK1_26.27_CD25TT

ChiTrần Nguyễn Anh Ba Chiều 18/08/2026

05/11/2026

11 5 B.402
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6 6 B.402

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

38 MĐ501170
Thiết kế ấn phẩm 
báo chí

3 501_TKAPBC_HK1_26.27_CD25TT

Võ Thị 37 MĐ501276 Xử lý hậu kỳ 4

Hương Hai Chiều 17/08/2026 02/11/2026

1
Lắm

Năm Sáng 20/08/2026

11 5 B.103

39 MĐ501285
Truyền thông 
Marketing

3 501_TTM_HK1_26.27_CD25TT Bùi Thiên

Nguyễn Đỗ Thư

Bảy Chiều 22/08/2026 07/11/2026 7

7

11 5 A.308

40 MĐ501220
Hệ thống quản lý 
nội dung (CMS)

4 501_HTQLND_HK1_26.27_CD25TW Trương Như 

Ân

41 MĐ501231
Lập trình giao diện 
web 

4 501_LTGDW_HK1_26.27_CD25TW

Năm
Nhật

6 A.308
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Sáng 20/08/2026 05/11/2026 1 6

6 A.308

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

42 MĐ501237
Lập trình web động 
với PHP

4 501_LTWĐVPHP_HK1_26.27_CD25TW

Nguyễn Đình
02/11/2026 1

Hoàng
Hai Sáng 17/08/2026 6

Huỳnh Luân
Ba Chiều 18/08/2026 10/11/2026 7 12 6 A.309

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

43 MĐ501255 React JS 3 501_RJS_HK1_26.27_CD25LM L
Ậ

P
 T

R

7 11 5 A.308Trương Như Nhật Ba Chiều 18/08/2026 10/11/2026



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

45 Năm Chiều 20/08/2026 15/10/2026 7 11 5 A.308

45

30

30

30

30

30 Hai Sáng 17/08/2026 26/10/2026 1 4 4

55 Sáu Chiều 21/08/2026 23/10/2026 7 10 4

5

30

30

15

45

45

15

45

45

30

30

30

54

21

30

29

6

30

24

21

30

24

21
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7 11 5

51 5

A.308

44 MĐ501200 Chuyên đề React JS 2 501_CĐRJS_HK1_26.27_CD25LM

45 MĐ501215 Flutter 1 3 501_F1_HK1_26.27_CD25LM

Trương Như Nhật
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Trinh A.308

46 MĐ501043 Mạng máy tính 3 501_MMT_HK1_26.27_CD25LM Ngô Bá Thành Sáu

Tư

21/08/2026 06/11/2026

Hà Mỹ Sáng 19/08/2026 11/11/2026

47 MĐ501252 Quản trị mạng Linux 4 501_QTML_HK1_26.27_CD25TM Võ Minh Nhật
A.309

Chiều
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Tuấn Hai Chiều 17/08/202648 MĐ501179
Ảo hóa và Điện 
toán đám mây

3 501_AHVĐTĐM_HK1_26.27_CD25TM Nguyễn Kim 02/11/2026 7 11 5 A.309

49 MĐ501199
Chuyên đề Quản trị 
hệ thống mạng 
Windows

3 501_CĐQTHTMW_HK1_26.27_CD25TM Trần Công Minh
Tư Sáng 19/08/2026 04/11/2026 1 5 5 A.309

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

50 MĐ501197
Chuyên đề Quản trị 
hạ tầng mạng 

3 501_CĐQTHTM_HK1_26.27_CD25TM
ITLAB THU 
DUC 

Bảy Sáng 22/08/2026 31/10/2026 1 6 6 A.309

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

51 MĐ501219
Hệ thống giám sát 
mạng

3 501_HTGSM_HK1_26.27_CD25TM Huỳnh Nhật Phi Long Bảy Chiều 22/08/2026 07/11/2026 7 11 5 A.309

52 MĐ501227 Kỹ thuật Robot 4 501_KTR_HK1_26.27_CD25ĐT Bùi Kim Thành
Hai Sáng 17/08/2026 26/10/2026 1 6 6 A.407
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Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

5 5 A.407

11

53 MĐ501279 Mạng công nghiệp 3 501_MCN_HK1_26.27_CD25ĐT Bùi Kim Thành
Ba Sáng 18/08/2026 10/11/2026 1

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

54 MH501151 Điện khí nén 3 501_ĐKN_HK1_26.27_CD25ĐT Nguyễn Minh Toàn
Ba Chiều 18/08/2026 03/11/2026 7 5 A.407

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

55 MĐ501212 Điều khiển tự động 3 501_ĐKTĐ_HK1_26.27_CD25ĐT Nguyễn Minh Toàn
Năm Chiều 20/08/2026 29/10/2026 7 11 5 A.407

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

30

24

21

30

30

30 Tư Sáng 19/08/2026 28/10/2026 1 5 5

55 Sáu Chiều 21/08/2026 30/10/2026 7 11 5

20

30

30

15 Sáu Sáng 21/08/2026 23/10/2026 1 5 5

85 Bảy Sáng 22/08/2026 24/10/2026 1 5 5

20

30

30

70 Hai Sáng 17/08/2026 16/11/2026 1 5 5

65

30

24

21

45

30

A.205

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Ba Sáng 18/08/2026 03/11/2026 1
502_CĐTKW_HK1_26.27_CD25TD Nguyễn Quang Hùng

1 6 6Toàn Sáu

20/08/2026

A.307

Năm Chiều

Sáng 21/08/2026 13/11/202666  MH502211
Phân tích dữ liệu 
trong thương mại 
điện tử

3 502_PTDLTMĐT_HK1_26.27_CD25TD
Trần Nguyễn 
Khánh

A.307

Út

Trường Tư Sáng 19/08/2026 21/10/2026

A.2045

145

62 MĐ502128

Nguyễn Minh

5 5

5 5
63 MĐ502236

Chuyên đề thiết kế 
web

3

05/11/2026 760

64 MH502185 Quản trị Marketing

Thiết kế hệ thống 
Thương mại điện tử

3 502_TKHTTMĐT_HK1_26.27_CD25TD

A.304
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Anh

3 502_QTM_HK1_26.27_CD25TD Nguyễn Minh

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

1165 MĐ502234

Chuyên đề phân 
tích thiết kế quy 
trình nghiệp vụ 
doanh nghiệp

3 502_CĐQTNVDN_HK1_26.27_CD25TD Trần Nguyệt

Ệ
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N

56 MH501157 Truyền động điện 3 501_TĐĐ_HK1_26.27_CD25ĐT Trần Hữu Khiêm
Bảy Chiều 22/08/2026 31/10/2026 7 11 5 A.407

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

57 MĐ501110 Quản trị mạng 3 501_QTM_HK1_26.27_CD25CM+CL25 Trần Công Minh Hai Chiều 17/08/2026 02/11/2026 7 11 5 A.205
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58 MĐ501265
Thiết kế giao diện 
điều khiển

4 501_TKGDĐK_HK1_26.27_CD25CM Đỗ Mạnh Dũng
A.204

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

59 MĐ501277
Xử lý tín hiệu số 
(DSP)

3 501_XLTHS_HK1_26.27_CD25CM Đỗ Mạnh Dũng Tư Chiều 19/08/2026 11/11/2026 7 11 5 A.204

60 MĐ501256 Sữa chữa laptop 4 501_SCL_HK1_26.27_CD25CM Trần Thanh Hậu
B.301

A.204

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

61 MĐ501284 Truyền số liệu 3 501_TSL_HK1_26.27_CD25CM Nguyễn Tấn Kiệt Bảy 22/08/2026 07/11/2026 7 11 5Chiều



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

30

30

45

30

30

45

30

30

45

30

30
5 A.207Diệp Tư Sáng 1

1 5Sáng 18/08/2026 10/11/2026

5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Ba

19/08/202669 MĐ502188 Content Marketing 3

Trần Ngọc DiệpMĐ502189
SEO - Tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm

4 502_SEO-TUHCCTK_HK1_26.27_CD25MK

11/11/2026

5 A.306

A.306

Hai

5 A.207

19/08/2026 11/11/2026

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Dương Thị 
Tư Sáng

67 MĐ502136 Sổ sách kế toán 4 502_SSKT_HK1_26.27_CD25KT Thảo

K
Ế

 T
O

Á
N

1 5

Miện

C
D

25K
T

A.306

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Năm Chiều 20/08/2026 12/11/2026

Chiều 17/08/2026 02/11/2026 7Lệ67 MH502164 Tài chính ứng dụng 3 60 502_TCUD_HK1_26.27_CD25KT

67 MĐ502134
Phần mềm kế toán 
ảo

4 502_PMKTA_HK1_26.27_CD25KT Huỳnh Thị Xuân

05/11/2026

7 11

1 5 5

5

11 5

Thùy

Nguyễn Thị Nhật

Trần Nguyệt60

502_CM_HK1_26.27_CD25MK Trần Ngọc 

67

68 MĐ502198
Hoạch định chiến 
lược Marketing số

3 502_HĐCLMS_HK1_26.27_CD25MK

Nguyễn Thị 
Thanh

60

Chiều

502_QCVGA_HK1_26.27_CD25MK Nguyễn Minh Út60

HaiAnh
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G

69 MĐ502043
Quảng cáo với 
Google Ads

3 Tư Chiều 19/08/2026 11/11/2026 A.203

70 MH502210 Thương mại điện tử 3 60 502_TMĐT_HK1_26.27_CD25MK Nguyễn Minh Trường Sáu Sáng 21/08/2026 06/11/2026 1 5 5 A.207

71 MĐ502190
Mobile và Email 
Marketing

3 60 502_MVEM_HK1_26.27_CD25MK
Trần Nguyễn 
Khánh

Toàn Sáu Chiều 21/08/2026 06/11/2026 7 11 5 A.207

Năm Sáng 20/08/2026 1

A.20717/08/2026 02/11/2026

5

7

5 A.306

11 5

67 MĐ502065
Lập và phân tích 
báo cáo tài chính

3 502_LVPTBCTC_HK1_26.27_CD25KT



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gàn

h

Họ tên giảng viên

73 MH502034
Tiếng anh chuyên 
ngành Logistics

3 60 502_TACNL_HK1_26.27_CD25LG Nguyễn Văn Hội Tư Chiều 19/08/2026 5 A.207

73 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 502_QTTC_HK1_26.27_CD25LG

11/11/2026

Nguyễn Thị Nhật Sáng 18/08/2026 10/11/2026 1 5

7 11

Chiều 21/08/2026 06/11/2026

5

Đoàn Thành Đạt Sáu

BaLệ

Chiều 20/08/2026 05/11/2026 5

74 MĐ502044
Nghiệp vụ thủ tục 
hải quan

3 60 502_NVTTHQ_HK1_26.27_CD25LG

L
O

G
IS

T
IC

S

73 MH502123
Vận tải và giao 
nhận hàng hóa xuất 
nhập khẩu

3 60 502_VTXNK_HK1_26.27_CD25LG Nguyễñ Thị Ánh Nguyệt Năm

72 MH502045
Kinh doanh thương 
mại điện tử

2 45 502_KDTMĐT_HK1_26.27_CD25LG Lìu Cẩm Bình Hai Chiều 17/08/2026 12/10/2026 7 5 A.304
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7 11 5 A.306

7
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11

11


